
PHỤ LỤC 01
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, XỬ LÝ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤTPHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, BỐ TRÍ NHÀ, ĐẤT

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /4/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)

STT Đơn vị/địa chỉ nhà, đất

Nhà, đất (m2)

Hồ sơ pháp lý
Mục

đích sử
dụng

Hiện
trạng

sử dụng

Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất đã phê duyệt Phương án sắp xếp, xử lý

Diện
tích
đất

Diện
tích xây

dựng
nhà

Diện
tích sàn

xây
dựng
nhà

Diện
tích sàn
sử dụng

nhà

Văn bản phê
duyệt

Hình thức
xử lý

Tiếp tục sử
dụng (*) Dôi dư (**) Phương án

khác (***)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UBND thị trấn Chợ
Chùa

1 Nhà làm việc UBND thị trấn
Chợ Chùa (cũ) 1480 325,9 651,8 651,8

Giấy CNQSDĐ
số: BE059328

cấp ngày
12/7/2011

đất trụ
sở cơ
quan

bỏ
trống,
không

sử dụng

Quyết định số
1089 ngày

20/7/2023 của
UBND tỉnh
Quảng Ngãi

x

2 Nhà làm việc UBND thị trấn
Chợ Chùa 7261,2 553 1586 1586

đất trụ
sở cơ
quan

đang sử
dụng x

3 Nhà làm việc Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam (cũ) 185,8 185,8 185,8 185,8

đất trụ
sở cơ
quan

bỏ
trống,
không

sử dụng x

4 Điểm mần non đội 6, thị trấn
Chợ Chùa (cũ) 465,3 30 30 30

đất trụ
sở giáo

dục

bỏ
trống,
không

sử dụng x

5 Điểm mần non đội 7, thị trấn
Chợ Chùa (cũ) 669,9

đất trụ
sở giáo

dục

bỏ
trống,
không

sử dụng x

6 Điểm mần non đội 8, thị trấn
Chợ Chùa (cũ) 1990 30 30 30

đất trụ
sở giáo

dục

bỏ
trống,
không

sử dụng x

7 Điểm mần non đội 9, thị trấn
Chợ Chùa (cũ) 932,4 25 25 25

đất trụ
sở giáo

dục

bỏ
trống,
không

sử dụng x

8 Điểm mần non đội 14, thị trấn
Chợ Chùa (cũ) 511,8 25 25 25

đất trụ
sở giáo

dục

bỏ
trống,
không

sử dụng x
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(*) Nêu rõ đơn vị hành chính cấp cơ sở mới tiếp tục quản lý, sử dụng
(**) Chọn (x) trường hợp địa phương không còn nhu cầu sử dụng
(***) Nêu rõ phương án sắp xếp, bố trí: Điều hòa cho các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trong huyện/phương án cụ thể khác... 
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Ghi chú

15

Để lại sử dụng làm
Trường mầm non thị

trấn Chợ Chùa

PHỤ LỤC 01
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, XỬ LÝ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤTPHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, BỐ TRÍ NHÀ, ĐẤT

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /4/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)
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PHỤ LỤC 03
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CÔNG KHÁC

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /4/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)

STT Nội dung Số lượng
Phương án sắp xếp, xử lý

Tiếp tục sử dụng (*) Dôi dư (**)

UBND thị trấn Chợ Chùa
I Máy móc thiết bị dùng chung

1 Máy vi tính để bàn 13 ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp tục
quản lý, sử dụng

2 Máy vi tính xách tay 1 ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp tục
quản lý, sử dụng

3 Hệ thống camera an ninh 1 ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp tục
quản lý, sử dụng

4 Thiết bị hội nghị truyền hình trực
tuyến 1 ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp tục

quản lý, sử dụng

5 Tivi 2 ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp tục
quản lý, sử dụng

6 Máy điều hoà 5 ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp tục
quản lý, sử dụng

(*) Nêu rõ đơn vị hành chính cấp cơ sở mới tiếp tục quản lý, sử dụng
(**) Chọn (x) trường hợp địa phương không còn nhu cầu sử dụng
(***) Nêu rõ phương án sắp xếp, bố trí: Điều hòa cho các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trong huyện/phương án cụ thể khác... 
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Phương án khác (***)

PHỤ LỤC 03
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CÔNG KHÁC

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /4/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)

Phương án sắp xếp, xử lý

(***) Nêu rõ phương án sắp xếp, bố trí: Điều hòa cho các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trong huyện/phương án cụ thể khác... 
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PHỤ LỤC 04
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /4/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)

STT Nội dung Đơn vị
tính

Chỉ tiêu
hiện vật

Phương án sắp xếp, xử lý

Tiếp tục sử dụng (*) Dôi dư (**)

UBND thị trấn Chợ Chùa
I Tuyến đường BTNT

1 Tuyến đường ngõ bà Kim Anh - ngõ bà
Giáo m 646,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

2 Tuyến đường ngõ Ông Mạnh - ngõ ông
Nguyễn Thanh Hải m 323,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

3 Tuyến đường Trần Anh Sinh - ngõ ông
Trương Văn Nhạc m 310,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

4 Tuyến đường Bùi Đình Luỹ - Phạm Bá
Loan m 297,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

5 Tuyến đường ĐT.624 - Giáp đường tránh
Tây m 297,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

6 Tuyến đường Lê Ngôn - Nhà nghỉ Trúc
Phương m 195,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

7 Tuyến đường Nguyễn Tấn Lân - Gò Trại m 489,000
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

8 Tuyến đường Võ Duy đi Trương Quang
Năm m 265,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng
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9 Tuyến đường Kênh N12 - Lê Búp m 254,000
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

10 Tuyến đường Trần Văn Thành đi Hồ
Thanh Hùng đến Lê Thị Phán m 575,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

11
Tuyến đường Nguyễn Nghiêm, thị trấn
Chợ Chùa (đoạn qua Phạm Văn Đồng -
Giáp đường 23/3)

m 210,000
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

12
Tuyến đường ngã ba Ông Tơ, Lương Thị
Xí - Võ Thanh Hùng, Đặng Vân - Lê Thị
Ba & Võ Đây - Lê Văn Phường

m 575,000
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

13 Tuyến đường Phạm VĂn Tam đi đồng Soi
Đô m 273,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

14 Tuyến đường n hà nghỉ Quế Anh - đi
Nguyễn Thị Kim Anh m 344,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

15 Tuyến đường Nguyễn Thị Hoa đi điểm
trường mầm non Phú Vinh Đông m 583,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

16 Tuyến đường ngõ Ông Diệu - giáp đường
ĐH.47B (ĐH.54B cũ) m 546,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

17 Tuyến đường từ bà Nguyễn Thị Xuân đến
nhà ông Huỳnh Ngọc Anh m 330,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

18 Tuyến đường từ nhà ông Trịnh Ngọc Nhẫn
đến Giáp Thị Thanh m 643,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

19 Tuyến đường từ nhà ông Ngô Xuân Tưởng
đến nhà ông Nguyễn Hà m 215,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng
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20 Đường Đồng thổ đi tỉnh lộ 628 m 273,000
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

21 Đường Phú Bình Tây (Ngõ Ông Nguyễn
Văn Lai - Bầu Đưng) m 325,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

22 Tuyến đường Cầu Bến Đá đến nhà lưu
niệm Huỳnh Thúc Kháng m 221,000

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

II Kênh mương thuỷ lợi

1 Kênh tiêu Đồng thổ (Phú Vinh Tây) từ nhà
Ông Bằng đổ ra sông Phước Giang m 215

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp
tục quản lý, sử dụng

2 Kiên cố hoá Kênh N10-5-1 m 50,0
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

3 Kênh N10-VC3 m 850,0
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

4 Kênh N10-VC3a m 550,00
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

5 Kênh N10-VC4 m 200
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

6 Kênh N10-VC4a m 650,00
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

7 KênhN10-VC5-1 m 1.300,00
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

8 KênhN10-VC5-2 m 800,00
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng
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9 Kênh N10-VC5-2 m 200,00
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

10 Kênh N10-VC5-2 m 500,00
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

11 Kênh N12-1 m 350,00
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

12 Kênh N12-4 m 700,00
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

13 Kênh N10-VC7 m 950,00
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

III Nhà văn hoá TDP

1 Đất nhà văn hoá TDP Phú Vinh Tây m2 1.585,30
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

2 Nhà văn hoá TDP Phú Vinh Tây m2 291
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

3 Đất nhà văn hoá TDP Phú Vinh Trung m2 1151,6
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

4 Nhà văn hoá TDP Phú Vinh Trung m2 165
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

5 Đất nhà văn hoá TDP Phú Vinh Đông m2 778,4
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

6 Nhà văn hoá TDP Phú Vinh Đông m2 80,54
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng
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7 Đất nhà văn hoá TDP Phú Bình Tây m2 1270,5
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

8 Nhà văn hoá TDP Phú Bình Tây m2 299,65
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

9 Đất nhà văn hoá TDP Phú Bình Trung m2 912,2
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

10 Nhà văn hoá TDP Phú Bình Trung m2 299,65
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

11 Đất nhà văn hoá TDP Phú Bình Đông m2 1386,7
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

12 Nhà văn hoá TDP Phú Bình Đông m2 264,8
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp

tục quản lý, sử dụng

(*) Nêu rõ đơn vị hành chính cấp cơ sở mới tiếp tục quản lý, sử dụng
(**) Chọn (x) trường hợp địa phương không còn nhu cầu sử dụng
(***) Nêu rõ phương án sắp xếp, bố trí: Điều hòa cho các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trong huyện/phương án cụ thể khác... 
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Phương án khác (***)

PHỤ LỤC 04
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /4/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)

Phương án sắp xếp, xử lý
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